DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT  SỬ DỤNG PHỔ BIẾN TRÊNCÂY DÂU TÂY TẠI LÂM ĐỒNG 
(Cập nhật đến 31/3/2014)
	TT
	TÊN HOẠT CHẤT – NGUYÊN LIỆU (COMMON NAME)
	TÊN THƯƠNG PHẨM          (TRADE NAME)
	ĐỐI TƯỢNG PHÒNG TRỪ                              (CROP/PEST)
	LIỀU LƯỢNG
	THỜI GIAN

CÁCH LY

(NGÀY) HPI
	TỔ CHỨC XIN ĐĂNG KÝ  (APPLICANT)

	1. Thuốc trừ bệnh:

	1
	Bacillus subtilis           
	Biobac 50WP
	Phấn trắng/ dâu tây
	1,5 kg/ha

Phun 400 lít/ha.
	4 giờ
	Kuang Hwa Chemical Co., Ltd.

	2
	Iprovalicarb 55 g/kg  + Propineb 612.5g/kg 
	Melody duo         66.75WP
	Sương mai/dâu tây
	0.2 - 003 %
Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha.
	7
	Bayer Vietnam Ltd (BVL)

	3
	Streptomyces lydicus WYEC 108
	Actinovate

1 SP
	Thán thư, mốc xám, thối nứt trái do vi khuẩn, thối thân, thối rễ/ dâu tây
	5g/8 lít nước phun cho 250m2
	1
	Asiatic Agricultural Industries

Pte Ltd .

	4
	Tebuconazole 500g/kg + 250 g/kg Trifloxystrobin 
	Nativo 750WG
	Thán thư, phấn trắng/dâu tây
	0.04%
	7
	Bayer Vietnam Ltd (BVL)

	2. Thuốc điều hoà sinh trưởng:

	1
	Dịch chiết từ cây  Lychnis viscaria
	Comcat 150 WP
	Kích thích sinh trưởng/ dâu tây 
	100 g/ha
Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha.
	1
	Asiatic Agricultural Industries Pte Ltd

	2
	Gibberellic acid
	ProGibb 20TB
	Kích thích sinh trưởng/ dâu tây        
	0.25 g/ 8 lít nước
Lượng nước phun 400 -600 lít/ha.
	0
	Valent BioSciences Corporation USA


PAGE  
1

